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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1. a)  Phân số chỉ phần đã tô màu ở hình dưới đây là: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image6.wmf]
            
	


b) Phân số [image: image8.png]


  đọc là:
A. Ba năm trên tám        ;         B. Ba mươi lăm phần tám        D. Ba lăm phần tám     

Câu 2: Phân số bằng  phân số 
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Câu 3: Rút gọn phân số 
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 ta được phân số là:  
 A. 
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Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  [image: image20.png]


 =  [image: image22.png]18




          

A. 18     ;              B. 30       ;                  C. 6       ;          D. 15
Câu 5: a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 
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km2 = ……. ...dam2  là:

A. 15000    ;         B.1 0000      ;             C. 30000          ;             D. 500

b)  2 540 Kg  =  ...... tấn  .....  yến

Câu 6: Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 
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m, chiều cao là 
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m. Diện tích hình bình hành đó là:   

A. 
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 m2                        ;            B. 
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Câu 7:  Khối lớp 4 có 125 học sinh, trong đó  [image: image31.png]


  số học sinh là nữ. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh nữ?
	A. 75 em               
	B. 57 em              
	C. 55 em               
	D. 60 em                              


Câu 8:    Tính:

a) 
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Câu 9.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 33m, chiều rộng bằng 
[image: image40.wmf]3
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chiều dài. . Trên mảnh đất đó người ta trồng rau. Biết mỗi mét vuông thu hoạch được 2kg rau.Tính số rau thu hoạch được trên mảnh đất đó ?

                                                              Bài giải
..…………………………………….…………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...................……               

……………………………………………………………………………………........……
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...................……               

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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..…………………………………….…………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………........……........……               

……………………………………………………………………………………........……
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	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 4

NĂM HỌC: 2022 - 2023



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	a. C

b. B
	C
	A
	B
	a. A
b. 2 tấn 54 yến
	B
	A

	Số điểm
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	1đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 8: (2 điểm) Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm (HS có thể có cách tính khác)
a) 
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c) 
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        ;      d) 
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Câu 9: (2 điểm)          

                Chiều rộng của mảnh đất đó là:

                                        33 x 
[image: image57.wmf]3
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 = 22 (m)  
             (0.5đ)
       Diện tích của mảnh đất đó là:
                                 22 x 33 = 726 (m2)        (0.5đ)

Số rau thu hoạch trên mảnh đất đó là:
                             726 x 2 = 1 452 (kg)             (0.5đ)
                                                                         Đáp số:  1452 kg rau        (0.5đ)
Câu 10: (1 điểm)           
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       = 
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       =   2  
	    * Lưu ý: HS làm đúng đến đâu, GV cho điểm đến đó; làm cách khác đúng, GV vẫn đánh giá điểm tùy theo bài làm của HS.
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